	TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HÒA 

TỈNH HÀ NAM


ĐỀ GIỚI THIỆU

Người ra đề: Cao Xuân Phan
	KỲ THI OLYMPIC CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ                                                                                        LẦN THỨ VI

Môn: Sinh học – Lớp 11

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (2 điểm) Trao đổi nước

Hãy trả lời các câu hỏi sau đây liên quan đến sự trao đổi nước ở thực vật:

1. Những lực tham gia trực tiếp vào quá trình vận chuyển nước trong cây?

2. Trong những lực trên, lực nào đóng vai trò chủ yếu? Vì sao?

3. Quá trình trao đổi nước ở thực vật CAM có đặc điểm gì? Giải thích tại sao đặc điểm đó là cần thiết với thực vật CAM.

Câu 2 (2 điểm) Dinh dưỡng khoáng và nitơ

1. Điều kiện để một sinh vật có khả năng sử dụng trực tiếp nitơ tự do trong không khí? 

2. Thực vật bậc cao:

a. Tại sao không thể sử dụng trực tiếp được nitơ tự do trong không khí?

b. Chúng sử dụng trực tiếp nitơ ở dạng nào? 

3. Tại sao khi thiếu ánh sáng kéo dài thì quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật cũng bị đình trệ? 

Câu 3 (2 điểm) Quang hợp ở thực vật 
1.Tại sao nồng độ CO2 thấp vẫn không gây hiện tượng hô hấp sáng ở cây C4, nhưng lại gây hô hấp sáng ở cây C3?

2. Cơ chất của Rubisco là gì?

3. Sắp xếp các quá trình sau đây theo thứ tự trong quá trình quang hợp:

I. Tạo gradien pH bằng cách bơm proton qua màng tilacoit

II. Cố định CO2 trong chất nền lục lạp

III. Khử các phân tử NADP

IV. Lấy điện tử từ các phân tử diệp lục liên kết màng.
Câu 4 (2 điểm) Hô hấp ở thực vật 

1. Từ một phân tử glucô qua quá trình hô hấp hiếu khí, hãy cho biết số phân tử ATP tương ứng với mỗi giai đoạn sau: đường phân, chu trình Crep, vận chuyển điện tử. 

2.  Hãy minh hoạ cụ thể về mối liên quan chặt chẽ giữa:

- Ánh sáng với trao đổi nitơ.
- Nhiệt độ với hấp thụ khoáng.
Câu 5 (2 điểm) Sinh trưởng phát triển ở thực vật

1. Phân biệt hướng động và ứng động không sinh trưởng của thực vật?

2. Cho 1 ví dụ về ứng động không sinh trưởng và giải thích cơ chế của ứng động đó?

Câu 6 (1 điểm) Hô hấp ở động vật

1. Hãy trình bày đặc điểm của bề mặt trao đổi khí ở động vật. 
2. Động vật có những hình thức trao đổi khí chủ yếu nào?

3. Tại sao hệ thống hô hấp của chim không có khí cặn?

Câu 7 (2 điểm) Tuần hoàn

1. Một người đàn ông bị bệnh cao huyết áp là do nồng độ aldosteron cao. Huyết áp của ông ta là 164/102. Nồng độ aldosteron cao trong máu còn gây ra những thay đổi nào đối với pH máu, nồng độ K+ trong máu, thể tích dịch ngoại bào và tiết renin? Tại sao? 

2. Một người bị tai nạn giao thông mất đi 20% lượng máu dẫn đến huyết áp giảm. Hãy cho biết cơ chế sinh lí chủ yếu làm tăng huyết áp trở lại.

Câu 8 (2 điểm) Thần kinh

1. Thế nào là điện thế hoạt động? Cơ chế hình thành điện thế hoạt động?

2. Xinap là gì ? Liệt kê các kiểu xinap và các thành phần cấu tạo nên xinap hoá học?

3. Tại sao xung thần kinh lại truyền qua khe xinap chỉ theo một chiều?

4. Tại sao tốc độ lan truyền của điện thế hoạt động qua xinap chậm hơn so với trên sợi thần kinh?

5. Chất trung gian hoá học có vai trò như thế nào trong lan truyền xung động thần kinh qua xinap? Tại sao atropin lại có khả năng làm giảm đau ở người?
Câu 9 (2 điểm) Nội tiết và cân bằng nội môi

     Dựa vào hiểu biết về cơ chế hình thành nước tiểu ở người, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi cơ thể bị mất nhiều mồ hôi do lao động nặng nhọc thì nồng độ các hoocmôn ADH và aldosteron trong máu có thay đổi không ? Tại sao ?

2. Khi ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu thải qua thận tăng lên. Tại sao ?

3. Do gan bị bệnh nên nồng độ prôtêin huyết tương giảm, điều này có ảnh hưởng đến lượng nước tiểu đầu (dịch lọc ở nang Baoman) không ? Tại sao ?

4. Một số chất phong toả thụ quan tiếp nhận aldosteron trên tế bào ống thận có tác dụng lợi tiểu (thải nhiều nước tiểu), tại sao ?
Câu 10 (1 điểm) thực hành

    Hãy chứng tỏ rằng: Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ cho hiệu quả quang hợp lớn hơn so với ánh sáng tia xanh tím và ánh sáng màu vàng. 

--------- Hết --------
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Câu 1 (2 điểm) Trao đổi nước

Hãy trả lời các câu hỏi sau đây liên quan đến sự trao đổi nước ở thực vật:

1. Những lực tham gia trực tiếp vào quá trình vận chuyển nước trong cây?

2. Trong những lực trên, lực nào đóng vai trò chủ yếu? Vì sao?

3. Quá trình trao đổi nước ở thực vật CAM có đặc điểm gì? Giải thích tại sao đặc điểm đó là cần thiết với thực vật CAM.

Đáp án

	1
	Ba lực tham gia trực tiếp vào quá trình vận chuyển nước trong cây là: 

- Lực đẩy từ rễ (biểu hiện ở hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt). 

- Lực trung gian ở thân (lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám của phân tử nước lên thành mạch). 


- lực hút từ lá (do sự thoát hơi nước tạo ra)
	0,75

	2
	Lực hút từ lá là chính, vì: 

- Lực đẩy từ rễ chỉ được vài ba mét (hiện tượng ứ giọt chỉ chủ yếu ở cây hòa thảo, cây bụi). 

- Lực trung gian chỉ giữ cho nước được liên tục trong mạch không bị kéo xuống bởi trọng lực.

- Lực hút từ lá cho phép các cây cao đến hàng trăm mét vẫn hút được nước bình thường. 
	0,75

	3
	-Thực vật CAM thường sống ở vùng sa mạc hoặc bán sa mạc trong điều kiện thiếu nguồn nước. 

- ở nhóm thực vật này, hiện tượng đóng khí khổng vào ban ngày có tác dụng tiết kiệm nước, ban đêm lỗ khí mở để trao đổi CO2 và có thể lấy thêm nước qua lỗ khí


Kết luận: Vì vậy, quá trình cố định CO2 chuyển vào ban đêm. 
	0.50


Câu 2 (2 điểm) Dinh dưỡng khoáng và nitơ

1. Điều kiện để một sinh vật có khả năng sử dụng trực tiếp nitơ tự do trong không khí? 

2. Thực vật bậc cao:

a. Tại sao không thể sử dụng trực tiếp được nitơ tự do trong không khí?

b. Chúng sử dụng trực tiếp nitơ ở dạng nào? 

3. Tại sao khi thiếu ánh sáng kéo dài thì quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật cũng bị đình trệ? 

Đáp án

	1
	Điều kiện để một sinh vật có khả năng sử dụng trực tiếp nitơ tự do trong không khí? 

+ Có lực khử mạnh với thế năng khử cao (Fed- H2,  FADH2, NADH2....)
+ Có đủ năng lượng (ATP), có sự tham gia của các nguyên tố vi lượng (Mg, Mo Co..)

+ Có sự tham gia của enzim nitrogennaza.
+ Phải tiến hành trong điều kiện yếm khí (O2 ≈ 0).

	1.0

	2
	Thực vật bậc cao:

Thực vật bậc cao không sử dụng trực tiếp được nitơ tự do là do chúng không có enzim nitrogennaza. 
- Thực vật bậc cao sử dụng trực tiếp 2 dạng cơ bản: 
   * Dạng vô cơ: NH+4 và NO-3 . 
   * Dạng hữu cơ: Một số loại amit đơn giản và phức tạp (cây ăn thịt)

	0.5

	3
	Tại sao khi thiếu ánh sáng kéo dài thì quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật cũng bị đình trệ? 

- Cây quang hợp để tạo ra các hợp chất có thế oxy hoá khử mạnh cung cấp cho quá trình đồng hoá nitơ như:  Fed - H2, FADH2, NADH2.... 
=> các chất này do pha sáng tạo ra….


 
 
 


	0.5


Câu 3 (2 điểm) Quang hợp ở thực vật 

1.Tại sao nồng độ CO2 thấp vẫn không gây hiện tượng hô hấp sáng ở cây C4, nhưng lại gây hô hấp sáng ở cây C3?

2. Cơ chất của Rubisco là gì?

3. Sắp xếp các quá trình sau đây theo thứ tự trong quá trình quang hợp:

I. Tạo gradien pH bằng cách bơm proton qua màng tilacoit

II. Cố định CO2 trong chất nền lục lạp

III. Khử các phân tử NADP

IV. Lấy điện tử từ các phân tử diệp lục liên kết màng.

Đáp án

	1.
	Nồng độ CO2 thấp vẫn không gây hiện tượng hô hấp sáng ở cây C4, nhưng lại gây hô hấp sáng ở cây C3:

- Cây C4 có kho dự trữ CO2 đó chính là axit malic nên không gây cạn kiệt CO2
- Sự cố định CO2 ở thực vật C4 khác nhau về mặt không gian nên không gây hô hấp sáng.

- Ở C3 không có kho dự trữ CO2, enzim Rubisco vừa có hoạt tính khử, vừa có hoạt tính oxy hoá, nên khi thiếu CO2 nó xảy ra hô hấp sáng….
	0.75

	2.
	Cơ chất của Rubisco là: O2, CO2, RiDP
	0.75

	3.
	Sắp xếp theo thứ tự trong quá trình quang hợp:  IV=> I => III => II.
	0.50


Câu 4 (2 điểm) Hô hấp ở thực vật 

1. Từ một phân tử glucô qua quá trình hô hấp hiếu khí, hãy cho biết số phân tử ATP tương ứng với mỗi giai đoạn sau: đường phân, chu trình Crep, vận chuyển điện tử. 

2.  Hãy minh hoạ cụ thể về mối liên quan chặt chẽ giữa:

- Ánh sáng và trao đổi nitơ

- Nhiệt độ và hấp thụ khoáng

Đáp án
	1
	Từ một phân tử glucô qua quá trình hô hấp hiếu khí, hãy cho biết số phân tử ATP tương ứng với mỗi giai đoạn:

- Đường phân: 2 ATP; 

- Crép: 2 ATP; 

- Vận chuyển điện tử: 34 ATP
	0.75

	2
	- Ánh sáng và trao đổi nitơ

+ Quá trình trao đổi nitơ cần lực khử lớn (NADPH2, FADH2, ATP….) 

+ Ánh sáng cung cấp photon cho quá trình quang hợp để tạo ra lực khử.

+ Quá trình đồng hoá nitơ lại cung cấp nitơ để tổng hợp bộ máy quang hợp.
	0.75

	3
	-  Nhiệt độ và hấp thụ khoáng

+ Quá trình hấp thụ khoáng ở thực vật chủ yếu là hấp thụ chủ động, quá trình này cần sự cung cấp năng lượng dưới dạng ATP. 

+ Nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp giải phóng ATP trong tế bào, cung cấp năng lượng cho cây để thực hiện quá trình hấp thụ khoáng. (1Glucôzơ hô hấp hiếu khí tạo 36 – 38 ATP)
	0.5


Câu 5 (2 điểm) Sinh trưởng phát triển ở thực vật

1. Phân biệt hướng động và ứng động không sinh trưởng của thực vật?

2. Cho 1 ví dụ về ứng động không sinh trưởng và giải thích cơ chế của ứng động đó?

Ph©n biÖt h­íng ®éng vµ øng ®éng kh«ng sinh tr­ëng;

	H­íng ®éng
	Ứng ®éng kh«ng sinh tr­ëng
	Điểm

	- Ph¶n øng cña c¬ quan thùc vËt ®èi víi t¸c nh©n kÝch thÝch tõ 1 h­íng x¸c ®Þnh.
	- Ph¶n øng cña thùc vËt ®èi víi t¸c nh©n kÝch thÝch kh«ng ®Þnh h­íng.


	0,5

	- C¬ chÕ: Do sù sinh tr­ëng kh«ng ®ång ®Òu t¹i 2 phÝa cña c¬ quan víi kÝch thÝch.


	- C¬ chÕ: kh«ng ph¶i do sinh tr­ëng mµ do sù biÕn ®æi tr­¬ng n­íc trong tÕ bµo vµ trong cÊu tróc chuyªn ho¸ hoÆc x¶y ra do sù lan truyÒn kÝch thÝch c¬ häc hay ho¸chÊt.
	0.5

	- Ph¶n øng diÔn ra chËm.

VD: tÝnh h­íng s¸ng cña th©n…
	- Ph¶n øng diÔn ra nhanh.

VD: C©y trinh n÷ côp l¸ khi bÞ va ch¹m.
	0.5

	Ví dụ vÒ øng ®éng kh«ng sinh tr­ëng: côp l¸ cña c©y rinh n÷ khi va ch¹m lµ søc tr­¬ng n­íc cña nöa d­íi cña chç ph×nh ë cuèng l¸ vµ gèc l¸ chÐt bÞ gi¶m do n­íc di chuyÓn sang m« l©n cËn.
	0.5


Câu 6 (1 điểm) Hô hấp ở động vật

1. Hãy trình bày đặc điểm của bề mặt trao đổi khí ở động vật.
2. Động vật có những hình thức trao đổi khí chủ yếu nào?

3. Tại sao hệ thống hô hấp của chim không có khí cặn?

Đáp án

	1
	Đa số các loài động vật có bề mặt trao đổi khí đáp ứng được 5 đặc điểm sau:

+ Bề mặt trao đổi khí rộng (tỉ lệ giữa diện tích bề mặt trao đổi khí và thể tích cơ thể lớn).

+ Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán qua.

+ Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.

+ Có sự lưu thông khí (nước và không khí lưu thông) tạo ra sự chênh lệch về nồng độ khí O2 và CO2 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí. 

Nhờ bề mặt trao đổi khí có các đặc điểm trên nên động vật trao đổi khí với môi trường rất hiệu quả.
	0.25

	2
	Ở động vật có 4 hình thức trao đổi khí chủ yếu:

+ Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể.

+ Trao đổi khí bằng hệ thống ống khí.

+ Trao đổi khí bằng mang.

+ Trao đổi khí bằng phổi
	0.25

	3
	- Do hệ thống hô hấp của chim gồm phổi và 2 hệ thống túi khí: trước và sau.

- Phổi của chim không có khă năng co giãn, mà chỉ có các túi khí là có khă năng co giãn.

- Khi chim hít vào lần 1: Không khí ở ngoài đi vào hệ thống túi khí sau, không khí trong phổi đi vào hệ thống túi khí trước.

- Khi thở ra lần 1: Không khí trong túi khí sau chuyển vào phổi, không khí trong túi khí trước đẩy ra ngoài

- Khi hít vào lần 2: Không khí ở ngoài vào túi khí sau, không khí trong phổi vào túi khí trước

- Khi thở ra lần 2: không khí trong túi khí sau đẩy vào phổi, không khí trong túi trước đẩy ra ngoài.

Như vậy phải qua 2 lần thở ra hít vào không khí mới đi được một vòng trong hệ thống hô hấp của chim.
	0.5


Câu 7 (2 điểm) Tuần hoàn

1. Một người đàn ông bị bệnh cao huyết áp là do nồng độ aldosteron cao. Huyết áp của ông ta là 164/102. Nồng độ aldosteron cao trong máu còn gây ra những thay đổi nào đối với pH máu, nồng độ K+ trong máu, thể tích dịch ngoại bào và tiết renin? Tại sao? 
2. Một người bị tai nạn giao thông mất đi 20% lượng máu dẫn đến huyết áp giảm. Hãy cho biết cơ chế sinh lí chủ yếu làm tăng huyết áp trở lại.
Đáp án

	1
	- Những thay đổi do nồng độ aldosteron cao: pH máu tăng, nồng độ K+ giảm, thể tích dịch ngoại bào tăng và không tiết renin.

- Aldosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ tăng thải K+ và H+ vào nước tiểu. Tăng Na+ và tăng thải H+ làm pH máu tăng, tăng thải K+ vào nước tiểu làm K+ trong máu giảm.

- Aldosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ kèm theo nước dẫn đến tăng huyết áp và tăng thể tích dịch ngoại bào.

- Huyết áp cao không gây tiết renin.
	1.0

	2
	- Khi huyết áp giảm, thụ thể ở mạch máu báo tin về làm tăng cường hoạt động thần kinh giao cảm.

- Thần kinh giao cảm làm tăng nhịp tim, co mạch ngoại vi, co mạch dồn máu từ các nơi dự trữ máu (gan, lách, mạch máu dưới da).

- Thần kinh giao cảm còn làm co mạch máu đến thận, giảm lượng máu qua thận, giảm lọc ở cầu thận.

- Huyết áp giảm còn gây tăng renin, angiotensin II, Angiotensin II gây tăng aldosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ và nước đồng thời gây co mạch làm giảm lượng máu qua thận, giảm lọc ở cầu thận. Ngoài ra phản ứng đông máu làm giảm mất máu.
	1.0


Câu 8 (2 điểm) Thần kinh

1. Thế nào là điện thế hoạt động? Cơ chế hình thành điện thế hoạt động?

2. Xinap là gì ? Liệt kê các kiểu xinap và các thành phần cấu tạo nên xinap hoá học?

3. Tại sao xung thần kinh lại truyền qua khe xinap chỉ theo một chiều?

4. Tại sao tốc độ lan truyền của điện thế hoạt động qua xinap chậm hơn so với trên sợi thần kinh?

5. Chất trung gian hoá học có vai trò như thế nào trong lan truyền xung động thần kinh qua xinap? Tại sao atropin lại có khả năng làm giảm đau ở người?

	1
	Điện thế hoạt động: 

+ Là sự biến đổi rất nhanh điện thế nghỉ ở màng tế baog, từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực
	0,25

	
	Cơ chế hình thành

Khi bị kích thích cổng Na+ mở rộng nên Na+ khuếch tán nhanh qua màng vào bên trong tế bào gây nên mất phân cực và đảo cực. Tiếp đó, cổng K+ mở rộng hơn, còn cổng Na+ đóng lại. K+ đi qua màng ra ngoài tế dẫn đến tái phân cực
	0,25

	2
	- Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh này với tế bào khác.

- Các kiểu xinap: Thần kinh - thần kinh ; thần kinh - cơ; thần kinh tuyến.

- Thành phần cấu tạo xinap hoá học:  Màng trước, màng sau, khe xinap, chuỳ xinap. Chuỳ xinap có các túi chứa các chất trung gian hoá học
	0,25

	3
	Xung thần kinh truyền qua khe xinap 1 chiều: Xung thần kinh chỉ truyền từ màng trước => màng sau vì chỉ ở cúc xinap mới có các bọng chứa các chất trung gian hoá học, chỉ màng sau xinap mới cso các thụ quan màng tiếp nhận các chất này. Vì vậy xung thần kinh chỉo dẫn truỳên theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng.
	0,50

	4
	Tốc độ lan truyền qua khe xinap chậm hơn trên sợi trục

- Vì trên sợi thần kinh theo nguyên tắc điện dây dẫn (điện)

- Qua khe: khuếch tán trung gian hoá học
	0,25

	5
	Vai trò của chất trung gian hoá học: Làm thay đổi tính thấm ở màng sau khe xináp và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp
	0,25

	
	atropin làm giảm đau vì: nó có khả năng phong bế màng sau làm mất khả năng tác động của axetin colin, do đó làm hạn chế hưng phấn và làm giảm co thắt => giảm đau
	0,25


Câu 9 (2 điểm) Nội tiết và cân bằng nội môi

Dựa vào hiểu biết về cơ chế hình thành nước tiểu ở người, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi cơ thể bị mất nhiều mồ hôi do lao động nặng nhọc thì nồng độ các hoocmôn ADH và aldosteron trong máu có thay đổi không ? Tại sao ?

2. Khi ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu thải qua thận tăng lên. Tại sao ?

3. Do gan bị bệnh nên nồng độ prôtêin huyết tương giảm, điều này có ảnh hưởng đến lượng nước tiểu đầu (dịch lọc ở nang Baoman) không ? Tại sao ?

4. Một số chất phong toả thụ quan tiếp nhận aldosteron trên tế bào ống thận có tác dụng lợi tiểu (thải nhiều nước tiểu), tại sao ?

Đáp án

	1
	- Mất mồ hôi nhiều làm nồng độ các hoocmôn ADH và aldosteron trong máu tăng lên.

- Giải thích 

+ Mất mồ hôi dẫn đến thể tích máu giảm và áp suất thẩm thấu máu tăng. 

+ Thể tích máu giảm làm tăng tiết rênin, thông qua angiotensin làm tăng tiết aldosteron. 

+ áp suất thẩm thấu máu tăng sẽ kích thích vùng dưới đồi làm tăng giải phóng ADH từ tuyến yên
	1.0

	2
	- Uống nhiều nước làm áp suất thẩm thấu máu giảm, giảm kích thích lên vùng dưới đồi, giảm tiết ADH, tính thấm ở ống thận giảm, tăng thải nước tiểu.

- Uống nước nhiều làm tăng huyết áp, tăng áp lực lọc ở cầu thận, tăng thải nước tiểu.
	0,5

	3
	- Nồng độ prôtêin huyết tương giảm làm giảm áp suất keo dẫn đến tăng áp lực lọc ở cầu thận, kết quả là lượng nước tiểu đầu tăng.
	0,25

	4
	- Chất phong toả thụ quan tiếp nhận aldosteron trên tế bào ống thận dẫn đến giảm tái hấp thu Na+, mất Na+ kèm theo mất nước qua đường nước tiểu.  
	0,25


Câu 10 (1 điểm) thực hành

Hãy chứng minh rằng: Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ cho hiệu quả quang hợp lớn hơn so với ánh sáng tia xanh tím và ánh sáng màu vàng. 
Đáp án 
	Lấy 3 cây giống nhau được đặt trong bóng tối 3 ngày sau đó đem chiếu sáng 2 giờ bằng các tia sáng khác nhau (ánh sáng đơn sắc) và có cùng cường độ.

Cây thứ nhất : Chiếu ánh sáng đỏ.

Cây thứ hai: Chiếu ánh sáng vàng

Cây thứ ba: Chiếu ánh sáng xanh tím.

Sau đó kiểm tra hiệu quả quang hợp thông qua sản phẩm lượng tinh bột bằng thuốc thử  tinh bột.

Nếu lá nào có màu xanh đậm nhất thì lá đó cho sản phẩm quang hợp nhiều nhất tức là hiệu quả ánh sáng đó đối với quang hợp cao nhất và ngược lại.
	0.5

	Giải thích: 

Cường độ quang hợp (sự tạo thành tinh bột) phụ thuộc vào số lượng photon ánh sáng mà không phụ thuộc vào năng lượng photon. Vì vậy cùng một cường độ ánh sáng thì năng lượng photon sẽ được sắp xếp theo thứ tự như sau: 
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      Vì  ( xanh tím < ( vàng  < ( đỏ.

Nhưng số lượng photon lại được tính bằng công thức : A/E 

Trong đó : A là mức năng lượng , E là năng lượng ứng với các bước sóng. Như vậy số pho ton được sắp xếp như sau: 

[image: image2.wmf]Xanhtim

vàng

do

E

A

E

A

E

A

>

>


Tuy vậy khi quang hợp thì ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh tím được diệp lục hấp thụ lớn nhất (tối đa) => thứ tự hàm lượng tinh bột ở các lá tương ứng với ánh sáng là:  Đỏ (lá cây 1) > xanh tím (lá cây 3) > vàng (lá cây 2).
	0.5
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